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TỜ TRÌNH

Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành 
Luật Công an nhân dân năm 2018 về công nghiệp an ninh


Kính gửi:  Chính phủ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Công an nhân dân năm 2018; căn cứ chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp an ninh và thực trạng, nhu cầu nghiên cứu, chế tạo, sản xuất vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và các lực lượng thực thi pháp luật khác; căn cứ Quyết định số 1726/QĐ-TTg, ngày 11/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Bộ Công an đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 về công nghiệp an ninh với những nội dung cơ bản sau:

I. SỰ CẦN THIẾT ban hành NghỊ đỊnh

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã xây dựng và phát triển hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở sản xuất phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, 10 doanh nghiệp, Viện Khoa học và công nghệ, đầu tư xây dựng 10 phòng thí nghiệm khoa học, công nghệ, hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động Khu Công nghiệp an ninh thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, triển khai xây dựng Khu Công nghiệp an ninh tại T30, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang tổ chức xây dựng, đề xuất Chính phủ phê duyệt các đề án, chương trình, quy hoạch, kế hoạch xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Đây là những cơ sở ban đầu, tạo tiền đề hết sức quan trọng để đẩy mạnh phát triển công nghiệp an ninh trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, công nghiệp an ninh mới được hình thành, quy mô nhỏ, phân tán, chưa hình thành hệ thống độc lập, bền vững nên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng XI đã chỉ ra: “Công nghiệp quốc phòng, an ninh chưa đáp ứng yêu cầu trang bị cho các lực lượng vũ trang”.

Công nghiệp an ninh có vai trò quan trọng và là một trong những yếu tố quyết định đến sức mạnh, khả năng công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Để tạo thế chủ động, tính bất ngờ, bảo mật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn; không thể xây dựng hậu cần, kỹ thuật, trang bị cho Công an nhân dân dựa trên mua sắm, nhập khẩu mà phải chủ động xây dựng và phát triển nền công nghiệp an ninh đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
Hiện nay, tình hình an ninh, chính trị trên thế giới có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động "diễn biến hoà bình". Vấn đề an ninh quốc gia xuất hiện các thách thức mới như: An ninh mạng, tội phạm công nghệ cao; vấn đề về tác chiến điện tử, bảo mật các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trọng yếu của quốc gia, bảo vệ chủ quyền số quốc gia. Các thế lực thù địch và các loại tội phạm đã và đang sử dụng các loại phương tiện kỹ thuật tiên tiến, hiện đại để chống phá và thực hiện tội phạm với quy mô và tính chất ngày càng lớn và tinh vi. 

Tình hình đó đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải đổi mới toàn diện về đối sách, biện pháp công tác và đặc biệt là về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí chuyên dụng và công cụ hỗ trợ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu. Mặc dù công nghiệp an ninh đã có tiền đề từ sớm, tuy nhiên quy mô còn hạn chế, chiếm tỷ trọng thấp trong trang bị cho lực lượng Công an nhân dân, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. (hơn 10 năm trở lại đây, chúng ta mới đầu tư gần 1000 tỷ đồng cho các cơ sở công nghiệp an ninh so với hàng ngàn tỷ đồng cho mua sắm, nhập khẩu hàng năm).
Chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh có từ sớm, đến năm 2011 được đưa vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và tiếp tục được khẳng định tại Đại hội Đảng lần thứ XII. Được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và được cụ thể hóa trong Luật Công an nhân dân năm 2018. 

Điều 34, Luật Công an nhân dân năm 2018, quy định: " (1) Công nghiệp an ninh là một bộ phận của công nghiệp quốc phòng, an ninh, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng Công an nhân dân. (2) Nhà nước có chính sách, cơ chế đặc thù xây dựng và quy hoạch phát triển công nghiệp an ninh; đầu tư nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. (3) Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ, Ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh. (4) Chính phủ quy định chi tiết Điều này".

Để thể chế hóa nội dung của Điều Luật nêu trên, tạo cơ sở pháp lý nhằm thúc đẩy công nghiệp an ninh phát triển xứng tầm, đáp ứng được các yêu cầu, đòi hỏi của ngành Công an và đóng góp vào sự phát triển của đất nước, việc Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an sớm đề xuất, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 về công nghiệp an ninh trong tình hình hiện nay là rất cần thiết.

II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Từ chủ trương và các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: ":“Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”;“đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang từng bước trang bị hiện đại, trước hết là cho các lực lượng hải quân, phòng không - không quân, lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động”;“đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, an ninh, đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các lực lượng thù địch”.
 - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: " Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng; tăng cường nguồn lực, tạo cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại cho lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".
- Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án: "Chiến lược phát triển công nghiệp an ninh giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng 2030" (Văn bản số 142-TB/TW, ngày 08/8/2013), chỉ rõ: Phát triển công nghiệp an ninh phải gắn kết với công nghiệp quốc gia, công nghiệp quốc phòng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh trùng dẫm, lãng phí; Tập trung nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao có tính bảo mật, đặc thù và các sản phẩm lưỡng dụng phục vụ công tác, chiến đấu của ngành Công an và các lực lượng thực thi pháp luật. 

- Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án: "Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" (Văn bản số 25-TB/TW, ngày 11/4/2017), chỉ đạo: Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh cần được đặt trong tổng thể phát triển công nghiệp quốc gia. Công nghiệp quốc phòng, an ninh phải trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đề cao, phát huy mạnh mẽ trách nhiệm, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực cánh sinh, tự lực, tự cường trong nghiên cứu, phát triển sản xuất các loại sản phẩm công nghiệp quốc phòng, an ninh; cái gì có thể làm được ta cần cố gắng làm cho bằng được và thật tốt. 

- Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA, ngày 17/8/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về phát triển công nghiệp an ninh đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới xác định rõ: " Tập trung nghiên cứu, đề xuất về cơ chế chính sách đặc thù để xây dựng công nghiệp an ninh nhanh và bền vững. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho công nghiệp an ninh phát triển đúng mục tiêu, định hướng, trước mắt xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về phát triển công nghiệp an ninh".

Ngoài ra, còn nhiều văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về cơ chế, chính sách, mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp an ninh cũng như phê duyệt các đề án, dự án đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, trong đó có: (1) Ngày 20/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt giai đoạn 1 Đề án: "Đầu tư nghiên cứu, sản xuất thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và công cụ hỗ trợ phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến 2030". (2) Ngày 20/2/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 241/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. 

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, ngày 15/01/2018 tại Hà Nội, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo 08 nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2018 của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có nhiệm vụ: "Rà soát, cơ cấu lại và quản lý chặt chẽ, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Công an, chú trọng phát triển công nghiệp an ninh". Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước tiếp tục chỉ đạo cần quan tâm đến xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.

2. Từ hệ thống pháp luật hiện hành

Trước khi Luật Công an nhân dân năm 2018 ban hành, các quy định liên quan đến các sản phẩm công nghiệp an ninh đã có một số văn bản pháp lý đề cập song không đầy đủ, nội dung chủ yếu quy định về công tác quản lý, sử dụng, chưa có những quy định cụ thể về đầu tư, kiến tạo hệ thống, quy hoạch, kế hoạch, về sản phẩm… như trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định (Nghị định hướng dẫn về xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh, bao gồm nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; nhiệm vụ, tổ chức hoạt động công nghiệp an ninh; quy hoạch, kế hoạch, nguồn lực xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; chính sách đối với công nghiệp an ninh; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ công nghiệp an ninh.).

Căn cứ pháp lý của Nghị định dự kiến bao gồm:

- Luật Tổ chức Chính phủ: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ;

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

- Luật Công an nhân dân năm 2018 (Điều 34).
3. Xuất phát từ thực tiễn xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh

Thực tế, công nghiệp an ninh đã có từ sớm, đã hình thành hệ thống: các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm, các khu công nghiệp an ninh, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập… và hiện đang tích cực triển khai Đề án “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất nước trong tình hình mới” đến năm 2025, Nhà nước đã và đang đầu tư cho các dự án đầu tư, phát triển công nghiệp an ninh (gần 10 ngàn tỷ đồng). Đồng thời, Nhà nước cho phép và khuyến khích tăng cường liên doanh, liên kết đầu tư, chuyển giao công nghệ phát triển công nghiệp an ninh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực và đủ điều kiện… vì vậy, cần phải có một văn bản pháp lý chuyên ngành điều chỉnh lĩnh vực này để công nghiệp an ninh phát triển đúng hướng, được quản lý thống nhất bởi Chính phủ và các cấp, các ngành với một lộ trình cụ thể, hợp lý, hiệu quả.
III. RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN
Để đảm bảo tính đồng bộ, không trùng lắp, chồng chéo giữa Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Công an nhân dân 2018 về công nghiệp an ninh với hệ thống pháp luật hiện hành, Ban Soạn thảo đã tổ chức rà soát tổng thể các quy định pháp lý có liên quan như các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; đầu tư công, đất đai, quy hoạch, doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp quốc phòng, an ninh... đồng thời rà soát, phân tích các quy định có liên quan trực tiếp, đảm bảo cho Nghị định có phạm vi điều chỉnh riêng, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, không phát sinh thủ tục hành chính. Một số văn bản cụ thể như sau:

* Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: Pháp lệnh có phạm vi điều chỉnh là quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nội dung Luật có quy định " Việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thực hiện trong các cơ sở, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; trường hợp cơ sở, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng không đảm bảo việc nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa thì có thể thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng tại các cơ sở, doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ"

Theo đó, Phạm vi điều chỉnh của Luật không bao gồm trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác, chiến đấu của Công an nhân dân và các lực lượng thực thi pháp luật khác. Trong đó, về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật cũng chỉ dừng lại ở trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm của người sử dụng; những cơ sở được nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa. Chưa có quy định về đầu tư, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, nguồn lực, hợp tác liên danh, liên kết để đầu tư, tạo lập, quản lý.. các cơ sở này. Đây cũng là khoảng trống (phạm vi điều chỉnh và nội dung của quy định) cần bổ sung trong hệ thống pháp luật.

* Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng và các văn bản hưỡng dẫn thi hành: quy định những vấn đề cơ bản về xây dựng công nghiệp quốc phòng, trong đó Pháp lệnh quy định:

- Nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng: (1) nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa lớn, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự, vật tư kỹ thuật và các sản phẩm khác phục vụ quốc phòng; (2) Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện công ngiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Danh mục sản phẩm, dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh (Chính phủ quy định). Có phụ lục Danh mục kèm theo.

Theo đó, nhiệm vụ chính của công nghiệp quốc phòng là hình thành các cơ sở công nghiệp tạo ra sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng với danh mục sản phẩm chủ yếu phục vụ cho các nhiệm vụ quân sự với đặc thù riêng, không trùng lắp với danh mục sản phẩm, dịch vụ được sản xuất từ công nghiệp an ninh, phục vụ cho công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân và các lực lượng thực thi pháp luật khác. Đồng thời, công nghiệp an ninh được xác định gắn kết chặt chẽ với công nghiệp quốc phòng, kế thừa và tận dụng những năng lực chế tạo, sản xuất của nhau, những gì công nghiệp quốc phòng đã làm được và đáp ứng đủ yêu cầu thì công nghiệp an ninh không làm nữa.

* Luật Cơ yếu, quy định: " Nhà nước độc quyền sản xuất và cung cấp sản phẩm mật mã cho các cơ quan, tổ chức để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước; Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất, cung cấp sản phẩm mật mã và trực tiếp quản lý các cơ sở sản xuất mật mã để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước".

Như vậy, sản phẩm quy định trong Luật Cơ yếu là sản phẩm mật mã, một loại sản phẩm đặc thù chuyên ngành cơ yếu, không trùng lặp với các chủng loại do công nghiệp an ninh nghiên cứu, sản xuất phục vụ cho các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân và các lực lượng thực thi pháp luật với nhiều nhóm, loại trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng khác nhau.

* Nghị định 165/2013/NĐ-CP, ngày 12/11/2013 của Chính phủ về quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiên, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, có phạm vi điều chỉnh: quy định việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng kết quả thu thập được và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng và bảo vệ môi trường.

Phạm vi điều chỉnh chỉ quy định việc việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng, không quy định về nghiên cứu, chế tạo, sản xuất. Danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được quy định tại Nghị định này cũng thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp an ninh phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an và các lực lượng thực thi pháp luật khác.

* Nghị định 93/2015/NĐ-CP, ngày 15/10/2015 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh. Dự thảo Nghị định về công nghiệp an ninh chỉ quy định các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an làm nòng cốt, với tư cách là một chủ thể tham gia xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh, không quy định về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp.

* Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định: 
a) Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới được kinh doanh: Súng bắn sơn (không bao gồm cơ sở kinh doanh cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn); quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.
b) Chỉ cơ sở kinh doanh ngoài Quân đội, Công an được cơ quan có thẩm quyền của Quân đội hoặc Công an theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có văn bản chấp thuận hoặc có hợp đồng theo quy định của pháp luật mới được kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.
d) Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mới được kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động.
Như vậy, trước khi Luật Công an nhân dân năm 2018 được ban hành, chưa có một quy định pháp luật nào quy định trực tiếp về công nghiệp an ninh, một số văn bản pháp lý có đề cập đến các sản phẩm công nghiệp an ninh song chủ yếu quy định về công tác quản lý, sử dụng, chưa có những quy định cụ thể về đầu tư, kiến tạo hệ thống, quy hoạch, kế hoạch, về sản phẩm… như trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định.
IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 về công nghiệp an ninh, bao gồm nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; nhiệm vụ, tổ chức hoạt động công nghiệp an ninh; quy hoạch, kế hoạch, nguồn lực xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; chính sách đối với công nghiệp an ninh; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ công nghiệp an ninh.
Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động công nghiệp an ninh của Việt Nam
V. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên các quan điểm chỉ đạo sau:

- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; Quốc Hội và Chính phủ. Bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Công nghệ cao năm 2008, Luật Đất đai năm 2013, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Bảo đảm hài hoà quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia phát triển công nghiệp an ninh;
- Hoàn thiện hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia phát triển công nghiệp an ninh, đồng thời xây dựng cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này; thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp an ninh bền vững, tiên tiến, hiện đại nhằm chủ động đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an trong mọi tình huống;
- Kế thừa và tiếp thu những quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương ban hành có liên quan tương tác với chủ đề phát triển công nghiệp an ninh đã được thực tế triển khai cho thấy là phù hợp, ổn định và khả thi;
- Nghị định được ban hành mới, hướng dẫn thi hành một Điều Luật mới, vì vậy có nhiều nội dung mang tính khung pháp lý, Chính phủ giao Bộ Công an có quy định chi tiết để triển khai Nghị định. Bên cạnh đó, một số vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị định giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan lập phương án trình Chính phủ, Thủ tướng quyết định và tổ chức thực hiện như: Danh mục sản phẩm công nghiêp an ninh chuyên dụng; Quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; Danh mục vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ công nghiệp an ninh; đặt hàng công nghiệp an ninh; đất dành cho công nghiệp an ninh; chương trình, đề án, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cho phát triển công nghiệp an ninh.
VI. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định tuân thủ đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Cụ thể: 

1. Bộ Công an có Quyết định số 1362/QĐ-BCA-H08 và Quyết định số 1364/QĐ-BCA-H08, ngày 04/3/2019 về việc thành  lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 về công nghiệp an ninh;
2. Tổ chức tổng kết, đánh giá thực trạng, tình hình xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh;


3. Tổ chức xây dựng khung dự thảo Nghị định và xây dựng các nội dung chi tiết của các chương, điều, khoản, điểm của dự thảo Nghị định.

4. Tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị định.

5. Tổ chức gửi lấy ý kiến bằng văn bản Công an các đơn vị, địa phương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; các Bộ, ngành và gửi lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Chính phủ.

6. Hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, xem xét, đánh giá theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  
7. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương, ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Công an sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 về công nghiệp an ninh để trình Chính phủ.
VII. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Dự thảo Nghị định gồm 07 Chương, 28 Điều và ….Phụ lục. 

Chương I: Những quy định chung, gồm 8 Điều (từ Điều 1 đến Điều 8):

- Phạm vi điều chỉnh.

- Đối tượng áp dụng.

- Giải thích từ ngữ.

- Nhiệm vụ của công nghiệp an ninh.

- Nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.

- Hợp tác quốc tế về công nghiệp an ninh.

- Sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng phục vụ công tác công an.

- Các hành vi nghiêm cấm và xử lý vi phạm.

Chương II: Tổ chức hoạt động công nghiệp an ninh, gồm 4 Điều (từ Điều 9 đến Điều 12):

- Cơ sở công nghiệp an ninh.

- Hoạt động của cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt.

- Hoạt động của cơ sở công nghiệp an ninh lưỡng dụng.

- Doanh nghiệp tham gia phát triển công nghiệp an ninh.

Chương III: Quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh, gồm 4 Điều (từ Điều 13 đến Điều 16):

- Quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh. 

- Phê duyệt và tổ chức quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.

- Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, dự án đầu tư thuộc quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp an ninh.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư về công nghiệp an ninh.

Chương IV: Nguồn lực xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh, gồm  5 Điều (từ Điều 17 đến Điều 21):

- Nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp an ninh.

- Nhân lực phục vụ công nghiệp an ninh.

- Nhập khẩu và dự trữ vật tư kỹ thuật cho công nghiệp an ninh.

- Đất phục vụ công nghiệp an ninh.

- Nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ phục vụ công nghiệp an ninh.

Chương V: Chính sách đối với công nghiệp an ninh, gồm 3 Điều (từ Điều 22 đến Điều 24):

- Chính sách đối với cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt.

- Chính sách đối với cơ sở công nghiệp an ninh lưỡng dụng.

- Đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuát hàng phục vụ an ninh.

Chương VI: Quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh, gồm 2 Điều (từ Điều 25 đến Điều 26): 

- Nội dung quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh.

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh.

Chương VII: Điều khoản thi hành, gồm 2 Điều (từ Điều 27 đến Điều 28):

- Hiệu lực thi hành.

- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

2. Nội dung chính

- Quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của cơ sở công nghiệp an ninh trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp tham gia phát triển công nghiệp an ninh.

- Quy định về quy hoạch, kế hoạch; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, dự án đầu tư về công nghiệp an ninh.

- Quy định về nguồn lực xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; bao gồm: nguồn vốn đầu tư phát triển, nhân lực phục vụ, nhập khẩu và dự trữ vật tư kỹ thuật, đất phục vụ, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ phục vụ công nghiệp an ninh.

- Quy định về chính sách đối với cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt và lưỡng dụng.

- Quy định quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh. 

VIII. KẾT QUẢ TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA BỘ, NGÀNH, CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Kết quả tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan

(Nội dung này sẽ được hoàn thiện sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan).

2. Kết quả tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

(Nội dung này sẽ được hoàn thiện sau khi có ý kiến của Bộ Tư pháp).

IX. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

(Nội dung này sẽ được hoàn thiện sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 về công nghiệp an ninh, kính trình Chính phủ xem xét quyết định./.  

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Lưu: VT, H08(P1).
	BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Tô Lâm
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